
Hệ số 

lương

Thời 

điểm 

hưởng

Hệ số

Thời 

điểm 

hưởng

Mức 

phụ 

cấp

Thời 

điểm 

hưởng

Hệ số

Thời 

điểm 

hưởng

Hỗ trợ đối 

với đối 

tượng nghỉ 

hưu trước 

tuổi theo 

NĐ108, 

NĐ113

Hỗ trợ 

đối với 

đối 

tượng 

nghỉ 

hưu 

trước 

tuổi do 

mất 

sức lao 

động

Thôi 

việc 

ngay

TỔNG CỘNG   456,992 

1
Nguyễn Thị 

Thùy Dung
05/4/1986

Thạc 

sỹ

Giáo viên 

trường THPT 

Nghèn

3.66 9/2021 0.48 9/2022 3.33 9/2018 6,162 5,385 14n3th 36t7th 12/2022 x 115,055  
Trường THPT 

Nghèn

2 Lê Xuân Tường 10/8/1982 ĐH

Giáo viên 

trường Tiểu 

học Kỳ Xuân

3.99 12/2020 0.64 9/2022 3.66 9/2018 6,896 6,434 17n3th 40n3th 12/2022 x 153,977

  Trường Tiểu 

học Kỳ Xuân, 

huyện Kỳ Anh

2 Lê Thị Thúy 10/10/1980 ĐH

Giáo viên  

trường THCS 

Minh Lạc

4.32 3/2021 0.82 3/2022 3.99 3/2018 7,660 6,927 20n3th 42t1th 12/2022 x 187,960  

  Trường 

THCS Minh 

Lạc, huyện 

Cẩm Xuyên

Chức danh 

chuyên môn 

đang đảm 

nhiệm

Trình 

độ 

đào 

tạo

Ngày tháng 

năm sinh

Lương ngạch, 

bậc trước liền kề

Tổng kinh 

phí để thực 

hiện chế 

độ (1000 

đồng)

TT

Được hưởng chính sách

(Tháng 12 năm 2022)

Phụ cấp thâm 

niên nghề (nếu 

có)

Số năm 

đóng 

BHXH 

theo sổ 

BHXH

Tiền lương theo 

ngạch, bậc, chức 

danh, chức vụ 

hiện hưởng

Tiền 

lương 

tháng 

hiện 

hưởng 

(1000 

đồng)

Họ và tên

Tiền 

lương 

tháng để 

tính trợ 

cấp nghỉ 

hưu trước 

tuổi, do 

đóng bảo 

hiểm xã 

hội (1000 

đồng)

(Kèm theo Văn bản số  5149/STC-NSHX ngày  25/11/2022 của Sở Tài chính)

PHỤ LỤC

Thời 

điểm tinh 

giản biên 

chế

UBND TỈNH HÀ TĨNH

Tuổi khi 

giải 

quyết 

tinh giản 

biên chế

                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phụ cấp chức 

vụ (nếu có)

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP CHUNG DANH SÁCH CBCCVC NGHỈ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2018/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH

Đơn vị công tác

SỞ TÀI CHÍNH
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